BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TẬP ĐOÀN, TCT NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG 
VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
	STT
	Tên đơn vị
	Ý kiến của các đơn vị
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	1
	Bộ Công thương
	- Bổ sung điều “Giải thích từ ngữ” để đảm bảo các khái niệm, thuật ngữ được hiểu một cách thống nhất.
	- Tiếp thu ý kiến. Dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 3 Giải thích từ ngữ.

	
	
	- Đối tượng điều chỉnh của dự thảo Nghị định là doanh nghiệp và hợp tác xã. Do vậy để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của việc sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích cần chọn phương thức đấu thầu là chủ yếu, sau đó là phương thức đặt hàng, (bỏ phương thức giao kế hoạch). Như vậy, Điều 6, 7 cần chỉnh lại cho phù hợp và bỏ Chương IV.
	Điều 5 dự thảo Nghị định quy định, việc lựa chọn phương thức cung ứng thực hiện theo thứ tự ưu tiên: (a) đấu thầu, (b) đặt hàng, và (c) giao kế hoạch. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích (quy định tại Phụ lục B) đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì thực hiện theo phương thức đấu thầu. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích (quy định tại Phụ lục A) xây dựng được đơn giá, giá và được cung ứng theo giá Nhà nước quy định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng. Việc thực hiện theo phương thức giao kế hoạch chỉ áp dụng với Công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu khi không xác định được đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công ích (quy định tại Danh mục A); nếu xác định được đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công ích thì thực hiện theo phương thức đặt hàng.

	
	
	- Nghiên cứu phương thức của hoạt động chiếu sáng công cộng vì theo khoản 2 Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP của CP về chiếu sáng đô thị thì “việc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công công đô thị được thực hiện theo một trong các hình thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch”
	Dịch vụ “Chiếu sáng công cộng” quy định tại Phụ lục A dự thảo Nghị định. Nếu dịch vụ này đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc theo phương thức đấu thầu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

	
	
	- Làm rõ trường hợp DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trực thuộc Bộ (không phải là Bộ quản lý ngành) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đó sẽ do  Bộ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay Bộ quản lý ngành giao kế hoạch/đặt hàng?
	Điều 6 dự thảo Nghị định quy định cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty được Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích) quyết định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định.

	2
	Bộ Tài chính
	-Phương thức đặt hàng được áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ có thể xây dựng được đơn giá/ giá sản phẩm trên từng đơn vị sản phẩm; sản phẩm do nhà nước mua hoàn toàn theo giá do Nhà nước quy định; Nhà nước đảm bảo được sản lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho doanh nghiệp.
	- Tiếp thu ý kiến, bổ sung tại khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Phương thức giao kế khoạch được áp dụng cho các dịch vụ không xác định được cụ thể đơn vị sản phẩm để xây dựng giá; sản phẩm, dịch vụ chỉ có duy nhất một đơn vị thực hiện; dịch vụ đã được bù đắp bằng nguồn thu phí (có đối tượng khách hàng hưởng dịch vụ cụ thể).
	- Tiếp thu ý kiến tại Điều 5 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Sửa cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” thành Công ty TNHH 1TV do NN làm chủ sở hữu (Điều 6,8…)
	- Tiếp thu ý kiến tại Điều 5, 7 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Khoản 1 Điều 7: sửa “hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu thầu” thành “hoặc đơn vị trực thuộc được ủy quyền tổ chức đấu thầu”.
	- Tên của Điều 6 dự thảo Nghị định đã được sửa thành “Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”, theo đó phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty nhà nước quyết định và giao cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo quy định.

	
	
	- Xem lại khoản 2 điều 9 do: Theo quy định của Luật DN, chủ sở hữu không được quyền rút vốn ở Cty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu nếu không quan chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức và cá nhân khác.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa đổi thành “điều chuyển tài sản phục vụ mục tiêu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Tại điều 11: đề nghị có quy định rõ điều kiện tham gia đấu thầu đối với nhà thầu liên danh, tránh trường hợp nhà thầu không đủ năng lực thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” của dự thảo Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, hình thức, quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể (khoản 2 Điều 22). Đối với các quy định về điều kiện tham gia đối với nhà thầu liên doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.  

	
	
	- Tại điều 14 và 18: bổ sung vào phần cuối của nội dung hợp đồng đấu thầu và đặt hàng nguyên tắc sau: “các bên có thể thỏa thuận, bổ sung một số nội dung khác trong hợp đồng nhưng không trái với các quy định của pháp luật và không làm thay đổi giá trúng thầu hoặc đơn giá, giá của sản phẩm, dịch vụ công ích”.
	- Tiếp thu ý kiến, bổ sung “…không làm thay đổi giá, đơn giá của sản phẩm, dịch vụ công ích” vào khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Điều chỉnh tiết c khoản 1 điều 15 như sau: “trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do NN kiểm soát có biến động lớn so với giá đã tiến hành ký hợp đồng giao nhận thầu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì đơn vị thực hiện phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tiết c khoản 1 điều 24: đề nghị quy định cụ thể và rõ ràng các trường hợp được gọi là khách quan. Nếu không quy định được cụ thể thì đề nghị bỏ nội dung này để tránh khó khăn cho các cơ quan quản lý khi xử lý.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa đổi thành “Nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật” tại khoản 3 Điều 16 và điểm c khoản 1 Điều 21 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Bổ sung thêm vào danh mục A hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới (Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 807/TTg-ĐMDN ngày 17/6/2005 về việc hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích).
	- Tiếp thu ý kiến, bổ sung vào Danh mục A.

	3
	Bộ Nội vụ
	- Làm rõ tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công ích
	- Tiêu chí sản phẩm, dịch vụ công ích đã được quy định tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định

	
	
	- Bỏ quy định phương thức “giao kế hoạch” về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích vì DNNN và các DN thuộc các thành phần kinh tế khác đều bình đẳng theo quy định của Luật DN và quan hệ giữa cơ quan nhà nước với các DN thuộc các thành phần kinh tế trong việc cung ứng sản phâm, dịch vụ công ích là quan hệ đối tác trên cơ sở hợp đồng qua đấu thầu hoặc đặt hàng.
	- Do tính chất đặc thù của sản phẩm, dịch vụ công ích nên phương thức giao kế hoạch chỉ áp dụng đối với trường hợp sản phẩm dịch vụ công ích thuộc Danh mục A và do Công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện và khi sản phẩm, dịch vụ công ích đó không xác định được đơn giá, giá; nếu xác định được đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công ích thì thực hiện theo phương thức đặt hàng.

	
	
	- Không phân biệt, hạn chế việc tham gia của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác (ngoài nhà nước) trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo danh mục A và B như dự thảo Nghị định. Theo đó, dự thảo Nghị định nên phân định như sau:

+ Các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc danh mục A được thực hiện theo phương thức đặt hàng.

+ Các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc danh mục B được thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu.
	- Dự thảo Nghị định khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của sản phẩm, dịch vụ công ích nên tại Điều 5 dự thảo Nghị định quy định trường hợp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích (Danh mục A) xác định được đơn giá, giá của sản phẩm, dịch vụ công ích và được cung ứng theo giá do Nhà nước quy định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng; trường hợp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích (Danh mục B) đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì thực hiện theo phương thức đấu thầu.

	
	
	- Làm rõ trình tự, thủ tục đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	Trình tự, thủ tục đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do các các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong việc xây dựng kế hoạch, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục đấu thầu hoặc đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Các các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Xác định rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc trợ giá, trợ cấp trong phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Điều 7 dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền trợ giá, trợ cấp và Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn về mức trợ giá và trợ cấp, trình tự thủ tục thực hiện trợ giá và trợ cấp.

	
	
	- Hoàn thiện các điều kiện đối với các doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực và yêu cầu của từng gói sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Đối với doanh nghiệp thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đấu thầu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đối với các doanh nghiệp thực hiện cung ứng sản phẩm theo phương thức đặt hàng, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 còn phải đáp ứng các quy định tại Điều 5 dự thảo Nghị định.

	4
	Bộ Quốc phòng
	- Bỏ Điều 9 “Quản lý vốn, tài sản phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”, vì vấn đề này đã có quy định của Nhà nước về quản lý tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
	- Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là hoạt động đặc thù. Vì vậy, để công ty TNHH một thành viên sử dụng nguồn lực được giao tham gia sản xuât và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính cần có quy định riêng về quản lý vốn, tài sản phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích. 

	
	
	- Bổ sung căn cứ, phương pháp để điều chỉnh giá tại Điều 15 về “Điều chỉnh hợp đồng”.
	- Điều 14 dự thảo Nghị định đã quy định các trường hợp để làm căn cứ để điều chỉnh hợp đồng.

	5
	Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch


	- Tại Điều 3, khoản 1 thay thế cụm từ “Nghị định” bằng cụm từ “văn bản quy phạm pháp luật”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tại Điều 6, khoản 1 bổ sung cụm từ “được thực hiện theo phương thức” sau cụm từ “theo Nghị định này”
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tại Điều 10, đề nghị quy định những tiêu chí bắt buộc phải điều chỉnh “giá tiêu thụ theo quy định của nhà nước” và “số tiền do người được hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích thanh toán” khi có biến động (tiền lương, các chi phí điện nước..) và tính đúng, tính đủ “chi phí hợp lý của doanh nghiệp” cũng như đảm bảo có đủ ngân sách để trợ giá, trợ cấp cho DN sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Các nội dung liên quan đến trợ giá, trợ cấp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định và hướng dẫn thực hiện (như quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định).

	6
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	- Bổ sung quy định về tiêu chí lựa chọn hoặc thứ tự lựa chọn chủ thể để tiến hành đặt hàng.
	- Thứ tự lựa chọn cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã được quy định tại khoản 3 Điều 5. Ngoài ra, các điều kiện lựa chọn doanh nghiệp theo phương thức đặt hàng đã được quy định tại Điều 14 dự thảo Nghị định.

	7
	Bộ Tư pháp
	- Không cần bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 vì nguyên tắc này đã được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bổ sung thêm đối tượng áp dụng là cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Điều 2.
	Đối tượng của dự thảo Nghị định là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và trong đó đã bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do vậy không cần thiết phải ghi cụ thể. Các cá nhân có thể đảm đương thực hiện một số dịch vụ công ích đặc thù, nhưng không đủ điều kiện để tham gia sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích theo quy định và cần đăng ký thành lập doanh nghiệp để đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Nghị định này.    

	
	
	- Theo Điều 6, DNNN có thể tham gia thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Danh mục A theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch, nhưng DNNN dù nhà nước có nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vẫn là pháp nhân độc lập và cơ quan có quyền quyết định cao nhất là đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, nhà nước chỉ là một cổ đông, không thể thay thế toàn bộ các cổ đông khác để giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho DN được. Phương thức giao kế hoạch chỉ do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
	- Tiếp thu ý kiến, đã sửa điểm a, khoản 1 Điều 5 thành “Doanh nghiệp nhà nước là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch”.

	
	
	- Cần làm rõ nội hàm của 3 phương thức: đấu thầu, đạt hàng và giao kế hoạch. Bổ sung định nghĩa về các phương thức này cũng như các khái niệm khác có liên quan để bảo đảm thống nhất trong việc áp dụng trên thực tế.
	- Tiếp thu ý kiến. Dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 3 “Giải thích từ ngữ” để làm rõ thêm các khái niệm. Ngoài ra, Điều 6 dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương tức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

	
	
	- Quy định chi tiết về hình thành giá tiêu thụ sản phẩm trong phương thức đấu thầu với phương thức đặt hàng, giao kế hoạch. Quy định rõ thời điểm thực hiện trợ cấp, trợ giá trước hay sau khi thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Theo quy định tại Điều 5 dự thảo Nghị định, trường hợp các sản phẩm, dịch vụ công ích xây dựng được đơn giá, giá của sản phẩm, dịch vụ công ích và được cung ứng theo giá do Nhà nước quy định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng. Giá, đơn giá tiêu thụ sản phẩm được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành của Nhà nước và do Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh quyết định (điểm a khoản 1 Điều 15). Trường hợp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì thực hiện theo phương thức đấu thầu.
- Việc trợ cấp, trợ giá được cơ quan đặt hàng, giao kế hoạch xác định ngay từ khi đặt hàng, giao kế hoạch (khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 18) để có cơ sở xác định số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích và điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng, điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã trong một số trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

	
	
	- Bổ sung quy định bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc ưu tiên đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch.
	- Tiếp thu ý kiến, nguyên tắc ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Bổ sung quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Quy định thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục trợ cấp, trợ giá DN tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến, đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 dự thảo Nghị định.

	8
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu)
	- Đề nghị bổ sung vào Điều 2 đối tượng là cá nhân để phù hợp với xu hướng tăng cường sự tham gia của của tư nhân vào sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, đồng thời bổ sung đối tượng này vào Danh mục B
	- Giải trình ý kiến tương tự như đối với Bộ Tư pháp.

	
	
	- Bổ sung riêng một điều về giải thích từ ngữ (trong đó đưa ra cách hiểu thống nhất về đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch) hoặc lồng ghép vào Điều 6
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Đề nghị bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4 quy định về một trong các tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công ích vì không phải là điều kiện (tiêu chí) để xác định sản phẩm, dịch vụ công ích mà là cách thức đặt hàng, giao kế hoạch, đấu thầu.
	- Giải trình ý kiến tương tự như đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	
	
	- Điều chỉnh Điều 7 thành “Thẩm quyền quyết định phương thức thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ quyết định phương thức thực hiện sản xuất, cung ứng đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương và giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo quy định.

2. UND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phương thức thực hiện sản xuất, cung ứng đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc dự toán chi của ngân sách địa phương và giao cho các Sở chuyên ngành tổ chức thực hiện theo quy định.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa thành “Điều 6. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng, sản phẩm dịch vụ công ích”, gồm Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, đồng thời bổ sung tập đoàn, tổng công ty nhà nước được Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

	
	
	- Đề nghị bỏ quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 8 do những nội dung này trước đây đã quy định tại Quyết định 256/2006/QĐ-TTg, nhưng nay không còn phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến, đã bỏ nội dung tại khoản 8 Điều 8

	9
	Bộ Ngoại giao
	- Tại Điều 8 dự thảo Nghị định: đề nghị viện dẫn cụ thể đến văn bản được áp dụng hoặc chỉnh sửa theo hướng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã được viện dẫn đến các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã. Ngoài ra, doanh nghiệp, hợp tác xã còn có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại khoản 2 đến khoản 7 Điều 8 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Chương II: các nội dung được nêu tại Điều 11, 14, 15 đã được quy định trong Luật Đấu thầu 2005, đề nghị không quy định lại mà viện dẫn đến các nội dung trong văn bản Luật này.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tại Điều 12 khoản 4 bổ sung ngoại lệ về việc giá hợp đồng vượt giá trúng thầu để phù hợp với Điều 46 khoản 6 của Luật Đấu thầu.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tại Điều 21 khoản 1b và Điều 23 khoản 1c, thay cụm từ “Bộ quản lý ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” bằng cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền” đề phù hợp với cách gọi tắt đã được quy định tại Điều 18 khoản 1a.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tại khoản 20 của Danh mục A, đề nghị thay từ “lĩnh vực” bằng cụm từ “sản phẩm và dịch vụ”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	10
	Bộ Xây dựng
	- Cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực cung ứng sản xuất, dịch vụ công ích và thông qua kết quả đạt được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này, đề xuất các ý kiến với Chính phủ về việc mở rộng hay thu gọn Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích; về xây dựng cơ chế quản lý mới; về các chính sách tiếp tục ưu tiên hoặc thắt chặt để tạo đà chuyển đổi.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp công ích.
	- Tiếp thu ý kiến.

	11
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Cân nhắc tiêu chí tại khoản 3 Điều 4 về xác định sản phẩm, dịch vụ công ích vì trên thực tế có nhiều sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được các quy định tại khoản 1 và khoản 2 đã được coi là sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là hoạt động đặc thù, khó có khả năng bù đắp chi phí nếu cung ứng theo giá hoặc phí theo cơ chế thị trường. Vì vậy, Nhà nước cần đảm nhận nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và thông qua phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

	
	
	- Đề nghị xác định cụ thể hơn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và hợp tác xã khi tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tại Điều 8 dự thảo Nghị định, ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định từ khoản 2 đến khoản 7, dự thảo Nghị định còn dẫn chiếu đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã đối với hợp tác xã.

	
	
	- Đề nghị cân nhắc các quy định về trợ giá, trợ cấp cho sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo các vấn đề trợ cấp, trợ giá ở các nước phát triển và đang phát triển, đồng thời vận dụng các cam kết quốc tế hiện có nhằm bảo vệ được các doanh nghiệp trong nước, bảo về ngành dịch vụ công ích trong nước.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Sửa lại phần phụ lục như sau:

+ Danh mục A: 

· Khoản 10: “sản xuất, lưu trữ giống…, vật nuôi thủy sản;…phòng bệnh”

· Dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa

· Dịch vụ cứu nạn trên biển

· Quản lý khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyển, nghề cá.

+ Danh mục B: đề nghị bổ sung dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.
	- Tiếp thu ý kiến.

- Tiếp thu ý kiến, bổ sung vào mục 3 Danh mục B.

	12
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tại Điều 2 của dự thảo quy định về đối tượng áp dụng, sửa lại theo hướng khái quát: “Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế…” cho thống nhất với Tờ trình của Nghị định.
	- Tiếp thu ý kiến.

	13
	Bộ Giao thông vận tải
	- Đề nghị sửa điểm 4 Danh mục A thành: “Quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia”.
	- Tiếp thu ý kiến

	
	
	- Đề nghị sửa điểm 5 Danh mục B thành “Quản lý, bảo trì công trình đường bộ, hàng lang an toàn đường bộ”.
	- Tiếp thu ý kiến

	
	
	- Đề nghị bổ sung Danh mục B nội dung “hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới”.
	- Tiếp thu ý kiến

	14
	Bộ Thông tin và truyền thông
	- Dự thảo tờ trình: bổ sung đánh giá tình hình thực hiện quy chế đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Đề nghị đổi tên “Dịch vụ bưu chính phổ cập…” tại điểm 19 Danh mục A thành “Dịch vụ bưu chính công ích”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Đề nghị bổ sung vào danh mục B sản phẩm “Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu, chuyên đề do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Khoản 3 Điều 6: bổ sung quy định chi tiết về các tiêu chí lựa chọn và thẩm quyền quyết định lựa chọn các phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Đề nghị bổ sung nội dung về quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích làm cơ sở để các bên ký kết hợp đồng, nghiệm thu và thanh, quyết toán khối lượng sản phẩm, dịch vụ.
	- Các nội dung về số lượng, chất lượng, quy cách… của sản phẩm, dịch vụ công ích đã được quy định tại hợp đồng đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích (khoản 2 Điều 15) và nội dung giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích (khoản 1 Điều 19).  

	
	
	- Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích không bao gồm các sản phẩm, dịch vụ về hạ tầng, kỹ thuật có thể thực hiện theo phương thức 2 túi hồ sơ để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu tốt nhất.
	- Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” của dự thảo Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, hình thức, quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể (khoản 2 Điều 22).

	
	
	- Chương III các nội dung liên quan đến đặt hàng, đề nghị bổ sung cơ chế đặt hàng đặc thù vì trong dự thảo Nghị định căn cứ đặt hàng, xác định mức trợ giá, trợ cấp và thanh toán hợp đồng đều dựa vào khối lượng, số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Việc quy định cơ chế đặt hàng đặc thù là không cần thiết vì khoản 1 Điều 15 đã quy định rõ căn cứ đặt hàng và trong trường hợp giá tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của Nhà nước thấp hơn chi phí sản xuất hợp lý được xác định tại đơn giá hoặc giá thì được trợ giá. Việc trợ giá được tính theo mức cố định tính trên từng đơn vị sản phẩm, dịch vụ công ích nên việc tính toán trợ giá cần dựa trên số lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích.

	15
	Bộ Y tế
	- Điều 8 bổ sung khoản “được Nhà nước ứng tiền theo lộ trình dự toán cho doanh nghiệp sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích ngay sau khi Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hoặc doanh nghiệp trúng thầu”.
	- Quy định này là không cần thiết, tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sau khi Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hoặc trúng thầu được quy định trong hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

	
	
	- Khoản 10 Danh mục A: bổ sung “sản xuất thuốc phục vụ công tác phòng, chống các dịch bệnh mới nổi, sản xuất các chế phẩm của máu”
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Danh mục A bổ sung thêm khoản “Cung cấp thuốc, thiết bị y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	16
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	- Bổ sung khoản 1 điều 10 và điểm b khoản 3 điều 10 về trợ giá, trợ cấp cho sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích như sau:

+Mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích là phần chênh lệch giữa giá tiêu thụ theo quy định của Nhà nước với chi phí sản xuất hợp lý của doanh nghiệp để sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

+UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ giá, trợ cấp đối với sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch thanh toán từ nguồn nhân sách địa phương trên cơ sở đề nghị của Sở chuyên ngành.
	- Dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 3 “giải thích từ ngữ” để làm rõ một số khái niệm, trong đó có quy định mức trợ giá, trợ cấp đối với sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Thẩm quyền quyết định mức trợ giá, trợ cấp 

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ công ích xây dựng được đơn giá, giá của sản phẩm, dịch vụ công ích và được cung ứng theo giá do Nhà nước quy định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng.



	
	
	- Tại mục 17 Danh mục A đề nghị bổ sung: “hoạt động điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo”
	- Tiếp thu ý kiến.

	17
	Bộ Công an
	- Đưa các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 về tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh như: Việc đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.
	- Các nội dung thành lập mới, tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh đã được quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP.

	18
	Thanh tra Chính phủ
	- Mở rộng đối tượng áp dụng là các cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tạo thế cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Đối tượng của dự thảo Nghị định là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó đã bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do vậy không cần thiết phải ghi cụ thể. Các cá nhân có thể đảm đương thực hiện một số dịch vụ công ích đặc thù, nhưng không đủ điều kiện để tham gia sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích theo quy định và cần đăng ký thành lập doanh nghiệp để đủ điều kiện tham gia theo quy định tại dự thảo Nghị định.

	
	
	- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc kiểm tra đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện kinh doanh cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo hình thức đạt hàng, giao kế hoạch để việc sản xuất đúng tiến độ.
	- Tiếp thu ý kiến, đã được bổ sung tại Điều 22 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Quy định rõ trách nhiệm thanh tra của cơ quan thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng dịch vụ công ích đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến, đã được bổ sung tại Điều 22 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Quy định rõ cơ chế công khai, minh bạch trong việc đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Cơ chế công khai, minh bạch trong đấu thầu tham gia sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể các quy định về điều kiện, hình thức, quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (quy định tại khoản 2 Điều 22).

	19
	Kiểm toán Nhà nước
	- Bỏ Điều 3 vì đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bỏ từ “tham gia” ở khoản 3 Điều 1, ở tên Điều 8 và khoản 5, khoản 6 Điều 8 để thống nhất trong Nghị định.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bỏ cụm từ “thực hiện sản xuất và” tại khoản 2 Điều 1 vì Nghị định không quy định về phương thức thực hiện sản xuất mà chỉ quy định về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Biên tập lại khoản 2 Điều 6 như sau: Việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Danh mục B Phục lục ban hành kèm theo Nghị định này, do doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng” vì Điều 6 chỉ quy định về phương thức cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến.

	20
	Ủy ban nhân tộc
	- Bỏ toàn bộ Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” bởi vì toàn bộ nội dung trong Chương này đã được quy định rất rõ trong Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn.
	 - Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Xem xét lại việc trợ cấp, trợ giá vì có thể dẫn đến phiền hà, tiêu cực trong sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, thay bằng việc trợ giá, trợ cấp, các Bộ, ngành, địa phương được giao quản lý nên tính toán một lần để cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc đặt hành hoặc sản xuất theo kế hoạch đảm bảo có lợi cho nhà sản xuất và người thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Bộ Tài chính (đối với nguồn ngân sách trung ương), UBND cấp tỉnh (đối với nguồn ngân sách địa phương) quyết định mức trợ cấp, trợ giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đề nghị của Bộ quản lý ngành, Sở chuyên ngành. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, hướng dẫn về mức trợ giá và trợ cấp, trình tự thủ tục thực hiện trợ giá và trợ cấp phù hợp với đặc thù, tình hình thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định).

	
	
	- Điều 3, khoản 2 sửa lại: “Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Nghị định này…”
	- Tiếp thu ý kiến.

	21
	Đài truyền hình Việt Nam
	- Bổ sung thêm mục thời hạn thực hiện hợp đồng giao nhân thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích vào phần 2 Điều 14 Chương II.
	- Tiếp thu ý kiến.

	22
	Đài tiếng nói Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	23
	Thông tấn xã Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	24
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	25
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	26
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	- Mục 3 Danh mục B: Dịch vụ công cộng, đề nghị bổ sung thêm chăm sóc thảm cỏ, hệ thống đèn tín hiệu.
	- Nội dung đã bao gồm tại mục 5 Danh mục B “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”

	
	
	- Mục 5 Danh mục B: Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ. Theo Luật giao thông đường bộ: đường bộ chỉ bao gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bên phà đường bộ; Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra trải trọng xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang đường bộ nên nếu chỉ ghi Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ sẽ chưa bao quát được toàn bộ công tác quản lý, bảo trì vì vậy đề nghị sửa lại là “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”.
	- Tiếp thu ý kiến

	
	
	+Bỏ mục 6 Danh mục B: “Quản lý, bảo trì bến phà, bến xe quan trọng” vì như mục 5 đã nêu, đã bao gồm hạng mục này rồi.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Điểm a Khoản 1 Điều 11 sửa “ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thành “người có thẩm quyền phê duyệt” cho phù hợp với Luật Đấu thầu.
	- Tiếp thu ý kiến. Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” của dự thảo Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, hình thức, quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể (quy định tại khoản 2 Điều 22).

	
	
	- Trong Chương II, Bổ sung các quy định thanh toán đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu.
	

	27
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	- Bổ sung Luật Đấu thầu vào phần căn cứ pháp lý.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Khoản 3 Điều 4 nên bổ sung cụm từ “tổ chức” vào trước cụm từ “đấu thầu” cho thống nhất với Điều 7 của Nghị định.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bổ sung cụm từ “sản xuất” vào tiêu đề của Điều 6.
	- Điều 5 dự thảo Nghị định chỉ quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

	
	
	- Không cần thiết phải quy định Điều 15 vì đã được quy định tại Điều 57 Luật Đấu thầu.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Danh mục A, khoản 1 sửa lại như sau:

“1. In tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	28
	Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	- Khoản 2 Điều 3:

 + Thay thế cụm từ “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

+ Bổ sung quyền lợi quốc gia cụ thể như sau: “Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với Nghị định này và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia Việt Nam tại thời điểm đó thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó”.

+ Nghiên cứu thêm sự ưu tiên sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích khi có xung đột giữa các quy định đặc thù với quy định của Nghị định này tại một số thời điểm nhất định.
	- Tiếp thu ý kiến

	
	
	- Khoản 1 Điều 10, chi phí sản xuất hợp lý của doanh nghiệp được hưởng trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích là chi phí phải được thẩm tra bởi các cơ quan có chức năng thực hiện. 
	Thẩm quyền quyết định mức trợ giá, trợ cấp cho sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định và Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh xây dựng, hướng dẫn về mức trợ giá và trợ cấp, trình tự thủ tục thực hiện trợ giá và trợ cấp phù hợp.

	
	
	- Toàn bộ nội dung trong Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” đã được quy định rất rõ trong Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn. Do đó, không cần thiết lặp lại trong Nghị định này.
	- Tiếp thu ý kiến.

	29
	Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
	- Xem xét, bổ sung nội dung: đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy phục vụ quốc phòng, an ninh (trừ việc lấp đặt vũ khí, khí tài quân sự) và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích (Danh mục A).
	- Các nội dung liên quan đến đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ  và hỗ trợ đối với doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh đã được quy định tại Nghị định 104/2010/NĐ-CP.
- Tiếp thu ý kiến, nghiên cứu bổ sung “đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy phục vụ tìm kiếm cứu nạn” vào Danh mục A.

	30
	Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
	- Bổ sung Luật Đấu thầu vào phần căn cứ pháp lý.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Khoản 1 Điều 11 sửa lại như sau: “Việc tổ chức đấu thầu để sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan”.
	- Tiếp thu ý kiến. Tại khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh hướng dẫn chi tiết về đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

	
	
	- Khoản 2 Điều 11 sửa lại: “Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này tham gia dự thầu phải có đủ các điều kiện sau…”
	- Tiếp thu ý kiến. 

	
	
	- Điều 12 khoản 1 đoạn 2 sửa lại như sau: “Giá gói thầu do cơ quan tổ chức đấu thầu xây dựng dựa trên cơ sở áp dụng hoặc vận dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Điều 17 khoản 1 sửa lại: “Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này nhận đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, có năng lực về vốn…”
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Điều 19 được sử đổi, bổ sung như sau:

Điều chỉnh hợp đồng đặt hàng bao gồm điều chỉnh về tiến độ thực hiện, điều chỉnh về đơn giá hoặc giá sản phẩm, dịch vụ công ích.

1. Điều chỉnh tiến độ được thực hiện trong các trường hợp xảy ra sựu kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật dẫn đến khả năng bên nhận đặt hàng không thể hoàn đúng tiến độ đã ký kết.

Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng đặt hàng: các bên tham gia hợp đồng phải cùng nhau thỏa thuận, thống nhất và báo cáo cơ quan có thấm quyền quy định tại khảon 3 Điều 4 Nghị định này chấp thuận trước khi thực hiện điều chỉnh tiến độ hợp đồng.

2. Điều chỉnh giá trị hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp:

- Nhà nước điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật; giá, đơn giá hoặc mức trợ giá, mức trợ cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương, giá nguyên nhiên vâtk liệu.

Khi điều chỉnh giá trị hợp đồng các bên tham gia hợp đồng phải cùng nhau thỏa thuận, thống nhất và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này chấp thuận trước khi thực hiện điều chỉnh giá trị hợp đồng.
	- Điều 16 dự thảo Nghị định đã sửa thành “Điều chỉnh hợp đồng đặt hàng”. Theo đó, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 quy định các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng đặt hàng. Vì vậy, đối với những trường hợp này, khi được cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền cho phép, hợp đồng đặt hàng có thể được điều chỉnh về giá trị hợp đồng, thời gian, tiến độ thực hiện, mức trợ giá, trợ cấp… 

	31
	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
	- Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của đối tượng là các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bổ sung quy định về thanh lý hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại Chương II trong đó quy định rõ căn cứ thanh lý và thời gian thanh lý.
	- Việc thanh lý hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại Chương II thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

	32
	Tập đoàn Sông Đà
	- Điều 10 khoản 1: đề nghị bổ sung: Trợ giá… do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.


	- Giải trình tương tự như đối với ý kiến của Ủy ban dân tộc.

	
	
	- Điều 10 khoản 3 thẩm quyền quyết định mức trợ giá, trợ cấp: đề nghị bổ sung điểm b): … do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch được…
	- Tiếp thu ý kiến và bổ sung vào Điều 7 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Bổ sung nội dung: căn cứ xem xét mức trợ giá, trợ cấp và phương thức cấp phát các khoản trợ giá, trợ cấp.
	- Giải trình tương tự như đối với ý kiến của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

	
	
	- Điều 11 mục 2 khoản c bổ sung nội dung: có đủ năng lực về kỹ thuật, tài chính đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.
	- Giải trình tương tự như đối với ý kiến của Bộ Tài chính.

	
	
	- Điều 14 mục 2 đề nghị bổ sung nội dung: bảo đảm thực hiện hợp đồng và giao thầu phụ.
	- Giải trình tương tự như đối với ý kiến của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

	
	
	- Điều 20 đề nghị bổ sung nội dung: Cơ quan thực hiện thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng bằng nguốn vốn ngân sách.                                                                                      
	- Nội dung này đã được quy định tại khoản 1 (đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương), khoản 2 (đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc dự toán chi của ngân sách địa phương) Điều 6 dự thảo Nghị định.

	33
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	34
	Tập đoàn Dệt May Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	35
	Đường sắt Việt Nam
	- Bổ sung khoản 3 Điều 7 với nội dung: “3. Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cho doanh nghiệp thành viên thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”.
	- Tiếp thu ý kiến và bổ sung vào khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Khoản 3 Điều 8; điểm a khoản 1 Điều 11; điểm d khoản 1 Điều 18; điểm c khoản 1 Điều 20; điểm d khoản 1 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 23 thay cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước” bằng cụm từ “cơ quan, tổ chức quản lý”.
	- Tiếp thu ý kiến và đã sửa thành “cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền” phù hợp với quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Bổ sung cụm từ “giao kế hoạch” vào đoạn cuối của khoản 1 Điều 10 sau từ “đặt hàng”.
	- Trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích tính theo mức cố định trên từng sản phẩm, dịch vụ công ích cho doanh nghiệp do Nhà nước đặt hàng.

	
	
	- Điểm b khoản 1 Điều 21 sửa thành: “Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do Nhà nước giao cho các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa thành “…giao cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” để phù hợp với quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Điểm a khoản 1 Điều 23 sửa thành: “Quyết định giao kế hoạch Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao kế hoạch cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích”.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa thành “Quyết định giao kế hoạch của cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền giao kế hoạch cho công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện nhiệm vụ công ích”.

	
	
	- Đổi tên “Phụ lục Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích” thành “Phụ bản Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích”.
	- Giữ nguyên tên Danh mục A và B trong dự thảo Nghị định, trong đó bao gồm Danh mục A “Các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch” và Danh mục B “Các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng”

	
	
	- Tại khoản 4 Danh mục A sửa thành: “Quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia”.
	- Tiếp thu ý kiến.

	36
	TCT thuốc lá Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	37
	TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	38
	TCT Giấy Việt Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	39
 
	UBND Tp. Hà Nội
	- Đề nghị thay cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” bằng cụm từ “doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu” tại điểm a khoản 1 Điều 6, khoản 6 Điều 8.
	- Tiếp thu ý kiến

	
	
	- Khoản 3 Điều 6 đề nghị bổ sung các quy định cụ thể có tính chất bắt buộc trong lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến. Ngoài các quy định cụ thể lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại các khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 5, còn kết hợp lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 5. 

	
	
	- Điểm b khoản 2 Điều 11 đề nghị ghi dầy đủ “Hạch toán kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân”.     
	- Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” của dự thảo Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, hình thức, quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể (quy định tại khoản 2 Điều 22)

	
	
	- Khoản 2 Điều 17 đề nghị bổ sung: “Việc đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo thứ tự ưu tiên những doanh nghiệp có công nghệ kỹ thuật hiện đại, tự nguyện giảm giá thành, chi phí sản xuất cho việc cung ứng sản phẩm công ích”.
	- Khoản 2 Điều 14 quy định việc đặt hàng sản xuất sản phẩm, dịch vụ công ích phải theo quy định tại Điều 5 dự thảo Nghị định 

	
	
	- Đề nghị bổ sung Chương V về Điều khoản thi hành nội dung
	- Tiếp thu ý kiến, bổ sung Điều 22 “Tổ chức thực hiện”.

	40
	UBND Tp. Hải phòng
	- Bổ sung vào Danh mục B:

+Dịch vụ quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước và nhà ở xã hội tại các đô thị là dịch vụ công ích.

+ Quản lý, bảo trì hệ thống hầm, cầu, đường bộ và các công trình hạ tầng giao thông khác.
	- Nội dung đã bao gộm tại mục 5 Danh mục B “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. 


	
	
	- Bổ sung khoản 5 vào Điều 9:

“5. Khi tổ chức đầu tư từ nguồn vốn khấu hao để lại, nguồn vốn từ ngân sách phải tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
	- Điều 8 dự thảo Nghị định quy định về “Quản lý vốn, tài sản phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”, nguồn vốn để làm căn cứ thực hiện sản xuất sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức giao kế hoạch cho công ty TNHH một thành viên đã được quy định tại khoản 1 Điều 18 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Việc sản xuất và cung ứng các dịch vụ công ích nên được thực hiện tối đa theo hình thức xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gia thành để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Với quan điểm đó, đề nghị cơ quan dự thảo xem xét thêm về quy định Danh mục A. Theo đó, cần giảm bớt các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc giao kế hoạch, chỉ thực hiện theo phương thức này đối với loại hình dịch vụ không thể tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp.
	- Tiếp thu ý kiến.

	41
	UBND Tp. Đà Nẵng
	Khoản 3 Điều 9 cần quy định chặt chẽ hơn việc chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản phục vụ mục tiêu sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích. Bổ sung thêm: đối với những tài sản được nhà nước đầu tư vốn để phục vụ mục tiêu sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích thì doanh nghiệp chỉ được chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp những tài sản không còn sử dụng cho sản xuất, cung ứung dịch vụ công ích.
	- Việc chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản nói chung và phục vụ mục tiêu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu của công ty cho phép và thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, vì vậy không cần quy định chi tiết. 

	
	
	Mục a khoản 4 Điều 9: đề nghị thay từ “được người” thành từ “được cơ quan”.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa thành “…được cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu của công ty…”

	
	
	Khoản 1 Điều 17 để nghị bổ sung thêm: “Các doanh nghiệp và hợp tác xã nhận đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phâm, dịch vụ công ích phải đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích, có đủ năng lực về vốn, trinh độ kỹ thuật…”
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	Danh mục B bỏ ngành nghề quản lý, bảo trì bến xe quan trọng ra khỏi danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến.

	42
	UBND tỉnh Quảng Bình
	- Tại Điều 10: Bổ sung thêm mục 3 vào Điều 3 về căn cứ xem xét trợ cấp, trợ giá

	Việc trợ cấp, trợ giá do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định (quy định tại khoản 1, 2 Điều 7) và Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể về mức trợ giá và trợ cấp, trình tự thủ tục thực hiện trợ giá và trợ cấp phù hợp với đặc thù, tình hình thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (khoản 3 Điều 7).

	43
	UBND tỉnh Vĩnh Long
	- Bổ sung quy định về nguồn kinh phí để thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích, trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích.
	- Nguồn kinh phí để thanh toán sản phẩm,  dịch vụ công ích từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương (quy định tại khoản 1 và 2 Điều 7 dự thảo Nghị định).

	44
	UBND tỉnh Cao Bằng
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	45
	UBND tỉnh Tây Ninh
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	46
	UBND tỉnh Đồng Nai
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	47
	UBND tỉnh Bạc Liêu
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	48
	UBND tỉnh Bình Thuận
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	49
	UBND tỉnh Bến Tre
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	50
	UBND tỉnh Bình Phước
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	51
	UBND tỉnh Quảng Nam
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	52
	UBND tỉnh Lào Cai
	- Tại Điều 18 mục 2 đề nghị trong hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đề nghị điều chỉnh và bổ sung như sau:

“a) tên sản phẩm, dịch vụ công ích;

b) số lượng, khối lượng;

c) chất lượng và quy cách sản phẩm;

d) giá: gồm đơn giá và tổng giá trị hợp đồng;

e) mức trợ giá, trợ cấp nếu có;

f) thời hạn và phương thức thanh toán;

g) Giao hàng: thời gian, địa điểm, phương thức;

h) trách nhiệm, nghĩa vụ bên đặt hàng và bên được mua hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng;

i) thủ tục giải quyết tranh chấp, vi phạm khi thực hiện hợp đồng;

j) thỏa thuận khác (nếu có)
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Tại điều 22: Nội dung giao kế hoạch đề nghị nêu cụ thể, chi tiết về trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị thực hiện khi không hoàn thành kế hoạch được giao.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Đối với phần phụ lục Danh mục sản phẩm dịch vụ công ích: mục 15 danh mục A quy đinh: “quản lý, bảo trì đường đô thị, đường vùng sâu, vùng núi”. Nếu quy định như dự thảo thì khi áp dụng sẽ vướng mắc khó xử lý vì có những tuyến đường bộ đi từ khu vực đông dân cư đến vùng sâu vùng xa thì phải áp dụng 2 hình thức thực hiện cho một tuyến đường, một đoạn tuyến đường thực hiện theo phương thức quy định tại danh mục A đặt hàng hoặc giao kế hoạch, đoạn tuyến còn lại thực hiện theo phương thức quy định tại Danh mục B là đấu thầu, đặt hàng.
	- Tiếp thu ý kiến

	53
	UBND tỉnh Lai Châu
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	54
	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên
	- Điểm c, Khoản 1 Điều 15 của dự thảo quy định: Trường hợp giá nhiện liệu, vât tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ ở chương I để giải thích: “biến động lớn”, “ảnh hưởng trực tiếp”… Đề nghị quy định định lượng cụ thể: ví dụ giá nhiên liệu, vật tư … tăng ?% trở lên, ảnh hưởng trực tiếp thì phải báo cáo cơ quan chức năng… 
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Đề nghị thống nhất lại các điều kiện, trường hợp, nội dung được điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều chỉnh kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong các Điều 15, 16, 24.
	- Tiếp thu ý kiến.

	55
	Sở KHĐT Tỉnh Bắc Ninh
	- Sửa Điều 5: Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích theo hướng:

+ Danh mục các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

+ Danh mục các sản phẩm, dịch vụ do các loại hình doanh nghiệp khác thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

+ Danh mục các sản phẩm, dịch vụ ưu tiên hợp tác xã thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.
	- Đối tượng của áp dụng của Nghị định là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và bình đẳng trước pháp luật trong tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Vì vậy, không cần thiết xây dựng Danh mục các sản phẩm dịch vụ ưu tiên hợp tác xã thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

	
	
	- Bỏ Chương II. Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích vì đã được quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bổ sung chương về tổ chức thực hiện, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc triển khai tổ chức và quản lý giám sát quá trình thực hiện việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến và bổ sung Điều 22 dự thảo Nghị định.

	56
	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương
	- Khoản 3 Điều 6: làm rõ “những sản phẩm, dịch vụ công ích có thể thực hiện theo phương thức khác nhau” là sản phẩm, dịch vụ nào?
	- Tiếp thu ý kiến và đã sửa đổi, bổ sung Điều 5 dự thảo Nghị định. 

	57
	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam
	Sửa khoản 3 Điều 6 thanh: thứ tự ưu tiên lựa chọn phương thức cung ứng đối với các sản phẩm, dich vụ công ích mà việc thực hiện có thể lựa chọn theo nhiều phương thức khác nhau như sau: a) đấu thầu b) đặt hàng c) giao kế hoạch
	- Tiếp thu ý kiến và đã sửa đổi, bổ sung Điều 5 dự thảo Nghị định.

	58
	Sở KHĐT TP Cần Thơ
	- Sửa tên danh mục A thành: “các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch” để phù hợp với điều 2 dự thảo Nghị định này.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa tên Danh mục A thành “Các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch”

	
	
	- Bổ sung vào danh mục A: dịch vụ viễn thông phổ cập, dịch vụ viễn thông bắt buộc; sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin (phần mềm, nội dung số) phục vụ người khuyết tật, phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
	- Danh mục A đã bao gồm “dịch vụ viễn thông công ích” 

	
	
	- Sửa tên danh mục B thành: “các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện theo phương thưc đấu thầu hoặc đặt hàng”
	- Tiếp thu ý kiến, sửa tên Danh mục B thành “Các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng”

	59
	Sở KHĐT Lạng Sơn
	- Sửa khoản 1 Điều 3 thành: “Trường hợp đặc thù liên quan đến việc quản lý và tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có quy định khác thì áp dụng theo quy định tại văn bản chuyên ngành đó”.
	- Tiếp thu ý kiến. Bỏ Điều 3 và chuyển nội dung này thành khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định với quy định “Trường hợp đặc thù liên quan đến việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng theo quy định chuyên ngành tại văn bản quy phạm pháp luật đó.”.  

	
	
	- Sửa Điều 14 thành: “ Nội dung hợp đồng phải theo đúng nội dung hợp đồng được phê duyệt tại kế hoạch đấu thầu”
	- Tiếp thu ý kiến.

	60
	Sở KHĐT Nam Định
	- Sửa khoản 2 Điều 1 thành: “Phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” vì Nghị định này điều chỉnh phương thức cung ứng, còn phương thức sản xuất ra sản phẩm do nhà thầu hoặc đơn vị thực hiện lựa chọn.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Sửa Điều 6 thành: “Quy định về thực hiện và nguyên tắc lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Bỏ khoản 8 điều 8 vì đây không phải là việc xét thi đua khen thưởng. Nên xây dựng điểu khoản xử lý về tài chính đối với doanh nghiệp không hoàn thành việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Sửa mục b khoản 1 điều 11 thành: “hồ sơ mời thầu được chủ đầu tư phê duyệt” để phù hợp với quy định phân cấp tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.
	- Giải trình tương tự như đối với ý kiến của Bộ Tài chính.

	
	
	- Điều 17 sửa “có đủ năng lực về vốn” thành “có đủ năng lực tài chính”.
	- Tiếp thu ý kiến

	61
	Sở KHĐT Thanh Hóa
	- Sửa khoản 3 điều 9: bỏ cụm từ “… được cơ quan quyết định thành lập công ty cho phép…” thay bằng “… được chủ sở hữu công ty cho phép…”.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa đổi thành “được cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu của công ty cho phép” tại Điều 9 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Mục a khoản 4 điều 9: bỏ cụm từ “được người quyết định thành lập công ty cho phép bằng văn bản” thay bằng “được chủ sở hữu công ty cho phép bằng văn bản”
	- Tiếp thu ý kiến, sửa đổi thành “được cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu của công ty cho phép bằng văn bản” tại Điều 9 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Mục a, khoản 2 điều 11: bỏ cụm từ “có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép, chứng chỉ hành nghề…” thay bằng “có giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép, chứng chỉ hành nghề…”
	- Chương II “Đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” của dự thảo Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, hình thức, quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể (khoản 2 Điều 22).

	62
	Sở KH&ĐT Quảng Ninh
	-Khoản b mục 1 Điều 18 nên sửa đổi, bổ sung là: “Gía tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của Nhà nước. Gía nhà nước quy định được xác định trên cơ sở quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định”.
	- Giá hoặc đơn giá sản xuất sản phẩm, dịch vụ công ích được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 và giá tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đặt hàng theo quy định của Nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh) được quy định tại điểm b Điều 16 dự thảo Nghị định và không cần thiết quy định cụ thể và cơ sở xác định giá tiêu thụ. 

	
	
	- Cần quy định chi tiết cụ thể và rõ ràng hơn các chỉ tiêu chủ yếu trong Hợp đồng đặt hàng và Hợp đồng giao nhận thầu sản xuất và cung ứng sản hẩm, dịch vụ công ích trong mục 2 Điều 18 Chương III và mục 2, Điều 14 Chương II.
	- Việc quy định các chỉ tiêu đặt hàng quy định tại khoản 2 Điều 15 trong dự thảo Nghị định đã đầy đủ, không cần thiết bổ sung thêm, đồng thời tại khoản này cũng quy định các bên cũng có thể thỏa thuận bổ sung một số nội dung khác nhưng không nhứng không trái quy định của pháp luật và không làm thay đổi giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. 

	
	
	- Bổ sung vào Danh mục A dịch vụ Thông tin truyền thông cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và dịch vụ viễn thông cơ bản.
	- Danh mục A đã bao gồm dịch vụ viễn thông công ích, trong đó có cung cấp dịch vụ viễn thông cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

	
	
	- Bổ sung vào Danh mục B dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, làm sạch khí thải và xử lý tiếng ồn.
	- Tiếp thu ý kiến.
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	Sở KH&ĐT Phú Yên
	- Đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 7: Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắc là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc dự toán chi của ngân sách địa phương.
	- Việc quy định các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại Điều 6 dự thảo Nghị định là phù hợp, thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương (đối với Bộ quản lý ngành) và ngân sách địa phương (đối với UBND cấp tỉnh), không cần thiết và phân cấp đến cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

	
	
	- Đề nghị đưa khoản 6 Điều 8 vào nội dung trợ giá, trợ cấp cho sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa nội dung khoản 6 Điều 8 thành “…thấp hơn chi phí sản xuất hợp lý được ngân sách nhà nước trợ giá, trợ cấp theo quy định”.

	
	
	- Đề nghị bỏ nội dung khoản 8 Điều 8 vì đây không phải quy định về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	- Khoản 4 Điều 9 bổ sung cụm từ “đồng thời đảm bảo các điều kiện sau”.
	- Tiếp thu ý kiến, sửa khoảng 4 Điều 9 thành “…khi đáp ứng các điều kiện sau:”.

	
	
	- Điều 17: cần quy định chi tiết, cụ thể những điều kiện chung của doanh nghiệp, hợp tác xã như năng lực về vốn, trình độ kỹ thuật công nghệ phải đáp ứng tiêu chuẩn nào… khi nhận đặt hàng.
	- Điều kiện đặt hàng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14. Tuy nhiên, sản phẩm, dịch vụ công ích có đặc thù riêng, không nên quy định một cách chi tiết các điều kiện về năng lực, tài chính… đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất, sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đặt hàng.

	
	
	- Đề nghị bổ sung thêm khoản 3 Điều 19 về nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích.
	- Tiếp thu ý kiến, bổ sung khoản 3 Điều 16 dự thảo Nghị định “3. Nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”.
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	Sở KH&ĐT Kiên Giang
	- Chương V bổ sung nội dung cụ thể về tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp.
	- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	+ Danh mục A: 

· mục 10 tách “sản xuất vacxin phòng bệnh” thành mục độc lập với “sản xuất, lưu trữ giống cây trồng, vật nuôi”.

· thay cụm từ “thoát nước đô thị” thành “dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị” cho phù hợp.

· bổ sung mục “cấp nước vùng sâu, biên giới, hải đảo”

· điểm 14, 15 thêm “vùng dặc biệt khó khăn, nghèo, vùng thiên tai, lũ lụt”.

· điểm 10 thêm sản xuất vacxin phòng bệnh cho người”.

· bổ sung dịch vụ cung cấp nước sạch phục vụ đồng bào biên giới và hải đảo sau mục 14 của danh mục A.
	- Tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu ý kiến.

- Tiếp thu ý kiến.

- Tiếp thu ý kiến.

- Giải trình tương tự như đối với ý kiến của Bộ Y tế.

- Tiếp thu ý kiến.

	
	
	Bổ sung khoản 1 Điều 25 Chương V: Nghị định… công ích “…và Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích”.
	- Tại Quyết định 133/2007/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung “dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài” vào Danh mục C của Nghị định số 31/2005/NĐ-CP. Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến, bổ sung dịch vụ này vào Danh mục B của dự thảo Nghị định. Vì vậy, không cần thay thế Quyết định 133/2007/QĐ0TTg của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 1 Điều 24.

	
	
	+ Danh mục B: 

· thay cụm từ “dịch vụ công cộng” thành “dịch vụ hạ tầng, kỹ thuật đô thị”.

· điểm 7 thêm “vùng đặc biệt khó khăn, nghèo, vùng thiên tai, lũ lụt”.
	- Tiếp thu ý kiến.

- Tiếp thu ý kiến.
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	Sở KH&ĐT Lâm Đồng
	Bổ sung vào Danh mục A: công tác sửa chữa thường xuyên đường bộ.
	- Đã bao gồm ở mục 5 Danh mục B “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”

	
	
	Bổ sung vào Danh mục B: công tác sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn đường bộ; dịch vụ viễn thông công ích.
	- Đã bao gồm ở mục 5 Danh mục B “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”

- Tiếp thu ý kiến, bổ sung dịch vụ viễn thông công ích vào Danh mục B.
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	Sở KH&ĐT Sơn La
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	67
	Sở KH&ĐT Bắc Giang
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	68
	Sở KH&ĐT Phú Thọ
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	69
	Sở KH&ĐT Trà Vinh
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	70
	Sở KH&ĐT Hà Tĩnh
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	71
	Sở KH&ĐT Cà Mau
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	72
	Sở KH&ĐT Tuyên Quang
	- Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	73
	Sở KH&ĐT Ninh Bình
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	74
	Sở KH&ĐT Bắc Kạn
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	75
	Sở KH&ĐT Nghệ An
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	76
	Sở KH&ĐT Ninh Thuận
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
	

	77
	Sở GTVT Cần Thơ
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định
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